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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN ĐỒ SƠN
TRƯỜNG MẦM NON MINH ĐỨC

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ
LỚP NHÀ TRẺ B

CHỦ ĐỀ: “PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG”

THỜI GIAN THỰC HIỆN: 4 TUẦN (17/3/2025-11/4/2025)

CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: - NHÁNH 1: Ô TÔ

                                                 - NHÁNH 2: XE ĐẠP

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Ngọc Yến – Đỗ Thị Hằng

Năm học: 2024- 2025
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I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

CHỦ ĐỀ: 
" PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG 

Nhánh 1 Nhánh 2TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Địa 
điể
m

Ô tô Xe đạp

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh
(nếu 
có)

1
Thực hiện được các động tác trong 
bài tập thể dục: hô hấp, tay, 
lưng/bụng/lườn và chân

Tập các động tác phát 
triển nhóm cơ và hô hấp Bài tập Máy bay Sân 

chơi TDS TDS TDS TDS  

7 Trẻ biết đi bước vào các ô. Đi bước vào các ô. Đi bước vào các ô. Lớp 
học

HĐH+
HĐNT     

12 Biết bước lên xuống bậc thang Bước lên xuống bậc có 
tay vịn

Bước lên xuống bậc có 
tay vịn

Lớp 
học  HĐH+

HĐNT    

17 Biết Tung bóng bằng hai tay Tung bóng bằng 2 tay Tung bóng bằng hai tay Lớp 
học   HĐH+

HĐNT HĐC  

19 Biết chơi một số trò chơi vận động  
dân gian

Trò chơi dân gian, trò 
chơi vận động

Trò chơi vận động dân 
gian: Kéo cưa lừa xẻ

Lớp 
học HĐNT HĐNT    

23
Có khả năng vận động cổ tay, bàn 
tay, ngón tay - thực hiện "Múa 
khéo"

Tập múa dẻo Tập múa dẻo Lớp 
học

HĐG+
HĐC

HĐG+
HĐC

HĐG+
HĐC

HĐG+H
ĐC  

26
Phối hợp được cử động bàn tay, 
ngón tay và phối hợp tay - mắt 
trong các hoạt động: cởi cúc

 Cởi cúc Tập Cởi cúc to- nhỏ Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐH+H

ĐG  

34 Biết đi vệ sinh đúng nơi quy định Đi vệ sinh đúng nơi quy 
định Bé tập ngồi bô Lớp 

học VSAN VSAN VSAN VSAN  

38
Làm được một số việc với sự giúp 
đỡ của người lớn  mặc cởi quần áo, 
cùng cô chuẩn bị chỗ ngủ..

Tập tự phục vụ: 
+ Mặc quần áo, cởi quần 
áo khi bị bẩn, bị ướt

Trẻ cởi quần áo với sự 
gúp đỡ của cô

Lớp 
học VSAN VSAN VSAN VSAN  
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44
Bước đầu biết một số thao tác đơn 
giản trong lau mặt dưới sự hướng 
dẫn của cô

Tập một số thao tác đơn 
giản trong lau mặt

Tập một số thao tác đơn 
giản trong  lau mặt

Lớp 
học VSAN VSAN VSAN VSAN  

45 Biết chấp nhận: đi giày dé khi ra 
ngoài

Tập thói quen tốt : đi 
giày dép khi đi ra ngoài.

Tự giác đi giày dép khi 
ra ngoài

Lớp 
học ĐTT  HĐNT   

55
Nhận biết tên, đặc điểm nổi bật và 
công dụng của phương tiện giao 
thông gần gũi

Tên, đặc điểm nổi bật và 
công dụng của phương 
tiện giao thông gần gũi

Ô tô
Xe đạp

Lớp 
học

HĐH+
HĐNT  HĐH+

HĐNT   

61
Xác định được vị trí trong không 
gian (trên-dưới, trước - sau) so với 
bản thân trẻ

Vị trí trong không gian 
trên-dưới so với bản thân 
trẻ

Nhận biết trên - dưới Lớp 
học  HĐH+

HĐC HĐC HĐC  

69

Nghe hiểu các bài thơ, ca dao, 
đồng dao, hò vè, câu đố, bài hát và 
nội dung truyện ngắn đơn giản, trả 
lời được các câu hỏi về tên truyện, 
tên và hành động của các nhân vật

Nghe thơ, ca dao, đồng 
dao, bài hát, hò vè, câu 
đố, truyện kể đơn giản về 
chủ đề giao thông

Truyện: Vì sao thỏ cụt 
đuôi 
Đồng dao: Kéo cưa lửa 
xẻ 

Lớp 
học  HĐH+

HĐC HĐC HĐH+H
ĐC  

71 Phát âm rõ tiếng Phát âm các âm khác 
nhau

Cô cho trẻ nghe âm
thanh tiếng còi xe và
nói theo cô. Chơi các
trò chơi kích thích trẻ
phát âm: Bắt chước
tiếng kêu của PTGT:
Làm còi tàu , ô tô, máy
bay: Tu tu, xình xình 
xịch, bim bim, ù ù, ...

Lớp 
học HĐNT  ĐTT   

74

Biết trả lời và đặt được câu hỏi: 
"Cái gì?"; "Làm gì?"; "Ở đâu?"; 
"…thế nào?"; "Để làm gì?"; "Tại 
sao?"

Trả lời và đặt câu hỏi về 
chủ đề giao thông

 Tạo tình huống hướng
dẫn trẻ đặt câu hỏi về
phương tiện giao
thông:
+ Đây là cái gì?
+ Ô tô để làm gì?
+ Ô tô chạy ở đâu?

Lớp 
học  HĐG  HĐG  
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75
Biết thể hiện nhu cầu, mong muốn 
và hiểu biết bằng 1-2 câu đơn giản 
và câu dài

Thể hiện nhu cầu, mong 
muốn và hiểu biết bằng 
1-2 câu đơn giản và câu 
dài về chủ đề giao thông

Tập cho trẻ sử dụng
câu đơn giản nói về sự
hiểu biết của mình về
chủ đề
+ Con muốn chơi ô tô
+ Ô tô này để chở con
đi chơi, đi học.
+ Bố chở con đi học
bằng xe máy.

Lớp 
học ĐTT  HĐC   

76 Đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao 
với sự giúp đỡ của cô giáo

Đọc các đoạn thơ, bài thơ 
ngắn có câu 3 - 4 tiếng về 
chủ đề: Giao thông

Thơ: Đi chơi phố
Thơ: Xe đạp 

Lớp 
học

HĐH+
HĐC  HĐH+

HĐNT   

78

Biết sử dụng lời nói với các mục 
đích khác nhau:
+ Chào hỏi, trò chuyện
+ Bày tỏ nhu cầu của bản thân
+ Hỏi về các vấn đề quan tâm như: 
"Con gì đây?"; "Cái gì đây?",…

Sử dụng lời nói hỏi các 
vấn đề quan tâm về chủ 
đề giao thông

Chủ đề giao thông:
+ Con muốn bố mẹ
chở đi chơi bằng ô tô.
+  Cô giáo ơi đây là cái
gì của ô tô đây? Cái
đèn xe để làm gì?

Lớp 
học ĐTT HĐNT  HĐNT  

79 Biết lắng nghe khi người lớn đọc 
sách

Lắng nghe người lớn đọc 
sách về chủ đề phương 
tiện giao thông

Bé nghe cô đọc sách về 
chủ đề phương tiện giao 
thông

KQM
Đ HĐG ĐTT HĐC   

80
Chỉ và gọi tên được các nhân vật, 
sự vật, hiện tượng gần gũi qua 
tranh/ảnh

 Về chủ đề giao thông

Xem tranh và gọi  tên sự 
vật trong chuyện  về chủ 
đề phương tiện giao 
thông

Lớp 
học   HĐG ĐTT  

86 Biểu lộ sự thích giao tiếp với người 
khác bằng cử chỉ, lời nói

Giao tiếp với những 
người xung quanh, Chơi 
thân thiện với bạn

Dạy trẻ chơi : Kéo cưa 
lừa xẻ

Lớp 
học  ĐTT  HĐH+H

ĐNT  

90 Biết chào tạm biệt khi được nhắc 
nhở

Tập thực hiện một số 
hành vi giao tiếp văn 
hóa: chào, tạm biệt, cảm 
ơn. Nói từ "ạ", "dạ"

Nói từ dạ vâng khi người 
lớn hỏi; người
lớn nhắc nhở.
+ Con vâng ạ!
+ Con chào cô ạ! Con

Lớp 
học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT  
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chào cô co về ạ!
+ Con chào bố mẹ con
đi học ạ!

91

Bắt chước được một vài hành vi xã 
hội đơn giản qua trò chơi giả bộ 
(bế búp bê, cho búp bê ăn, nghe 
điện thoại…)

Bắt chước hành vi đơn 
giản qua trò chơi giả bộ

Trò chơi bế em:
- Cho em ăn
- Cho em đi chơ

Lớp 
học HĐG  HĐG   

94
Biết hát và vận động đơn giản theo 
một vài bài hát/bản nhạc quen 
thuộc

Nghe hát, nghe nhạc, 
nghe âm thanh của các 
loại dụng cụ
Hát theo và tập vận động 
đơn giản theo nhạc về 
chủ đề phương tiện giao 
thông

Dạy hát: Em tập lái ô tô          
Dạy hát vận động: Em 
tập lái ô tô; Dạy hát: Lái 
ô tô                                            
Vận động theo nhịp: Lái 
ô tô 

Lớp 
học

HĐH+
HĐC

HĐH+
HĐC

HĐH+
HĐC

HĐH+H
ĐC  

96 Thích thú khi xem tranh Xem tranh về chủ đề 
phương tiện giao thông

Xem tranh và gọi  tên sự 
vật trong tranh cùng bạn 
về chủ đề phương tiện 
giao thông

Lớp 
học HĐC HĐC HĐC HĐC  

97 Thích cầm bút vẽ các nét khác 
nhau về phương tiện giao thông

Cầm bút vẽ các nét khác 
nhau về chủ đề phương 
tiện giao thông

Di màu ô tô
Di màu xe đạp

Lớp 
học

HĐH+
HĐG  HĐH+

HĐG   

99 Có khả năng xé vụn giấy, vo, vò, 
dán trang trí hình Dán Dán trang vô lăng ô tô Lớp 

học  HĐH+
HĐG    

100
Thích chơi với đất nặn tạo ra sản 
phẩm đơn giản theo sự hướng dẫn 
của cô 

Nặn sản phẩm đơn giản 
về chủ đề " phương tiện 
giao thông"

Nặn bánh cho xe  Lớp 
học    HĐH+H

ĐG  

 Tổng   22 25 19 34  

Lĩnh vực phát triển thể chất    11 10 10 8  

Lĩnh vực phát triển nhận thức    2 2 3 2  

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ    5 4 6 4  

Lĩnh vực PT TCKNXH-TM    6 6 6 5  
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Cộng tổng số nội dung phân bổ vào 
chủ đề    26 24 27 20  

Đón trả trẻ    5 3 3 2  
Thể dục sáng    2 2 2 2  
Hoạt động góc    3 2 3 1  
HĐG+HĐC    1 1 1 1  
Hoạt động ngoài trời    2 2 1 1  
HĐH+HĐNT    2 1 3 1  
Hoạt động chiều    1 1 5 2  
HĐH+HĐC    2 3 1 2  
Vệ sinh - ăn ngủ    3 4 3 3  
Hoạt động học    5 5 5 5  

+ Giờ thể chất    1 1 1 1  

+ Giờ nhận thức    1 1 1 0  

+ Giờ ngôn ngữ    1 1 1 1  

+ Giờ TCKNXH_thẩm mỹ    2 2 2 3  

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực 
hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có)
Ô tô 2 Từ 17/03 đến 28/03/2025 Nguyễn Thị Ngọc Yến
Xe đạp 2 Từ 31/3 đến 11/4/2025 Nguyễn Thị Ngọc Yến

Đỗ Thị Hằng
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III. CHUẨN BỊ:

Nhánh1: Ô tô Nhánh 2: Xe đạp Ghi chú

Giáo viên

- Kế hoạch chủ đề kế hoạch ngày, thiết kế môi 
trường, các trò chơi trong góc nhánh “ Ô tô ”
* Tranh thơ:  Đi chơi phố
*Video truyện trên tivi: Vì sao thỏ cụt đuôi
*Nguyên học liệu phục vụ giảng dạy: Giấy 
màu, vải dạ, bìa cứng, lõi giấy, hộp sữa 
chua....
 Góc phân vai: mũ, tạp dề,  bếp, nồi, bát, thìa, 
rau, củ, cây hoa, quả, ...
Góc hoạt động với đồ vật: Dây xâu, hoa, hạt, 
hộp sữa, ...các khối hình bằng gỗ, nhựa, bìa  
màu cứng dạ, xốp màu, nắp nút, lego, nắp 
chai, tháp vòng
Góc vận động: Bóng, vòng, gậy thể dục, nơ, 
dây co dãn cơ tay chân, túi cát, vặn nút chai, 
thả hình, luồn hạt…
Góc tạo hình: Giấy vẽ, giấy in hình rỗng, sáp 
màu, màu nước, keo dán, sách mỏng, giấy, 
loto, ghép hình…
- Trống, xắc xô, phách tre, xúc xắc, đàn, kèn, 
mũ múa.
* Các biểu bảng, mẫu :
Mẫu bảng: So hình, phân biệt màu, cảm giác 
của bé, phân biệt to-nhỏ.
Mẫu bảng: bế em, cho em ăn
Tranh mẫu:Di màu ô tô, Trang trí vô lăng ô tô 
Mẫu chơi xâu hộp sữa, so hình, đóng nắp chai

- Kế hoạch chủ đề kế hoạch ngày, thiết kế môi 
trường, các trò chơi trong góc nhánh “Xe đạp”
*Tranh: thơ Xe đạp,  Đồng dao kéo cưa lửa xẻ
*Video truyện trên tivi: Vì sao thỏ cụt đuôi
*Nguyên học liệu phục vụ giảng dạy: Giấy màu, 
vải dạ, bìa cứng, lõi giấy, hộp sữa chua....
 Góc phân vai: mũ, tạp dề,  bếp, nồi, bát, thìa, rau, 
củ, cây hoa,...
Góc hoạt động với đồ vật: Dây xâu, xâu hoa, quả, 
hạt, hộp sữa, ...các khối hình bằng gỗ, nhựa, bìa  
màu cứng dạ, xốp màu, nắp nút, lego, nắp chai, 
tháp vòng
Góc vận động: Bóng, vòng, gậy thể dục, nơ, dây 
co dãn cơ tay chân, túi cát, đóng cởi cúc, kéo khóa 
áo, vặn nút chai.
Góc tạo hình: giấy in hình rỗng, sáp màu, màu 
nước, keo dán, sách mỏng, giấy, loto, ghép hình
- Trống, xắc xô, phách tre, xúc xắc, đàn, kèn, mũ 
múa.
* Các biểu bảng, mẫu :
Mẫu bảng: So hình, phân biệt màu, cảm nhận của 
bé, phân biệt to-nhỏ.
Mẫu bảng: Bế em, cho em ăn
Tranh mẫu:  Di màu xe đạp
Mẫu chơi xâu hộp sữa, so hình, đóng nắp chai
Mẫu: Nặn bánh xe
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IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ

Phân phối vào các ngày trong tuầnTT Hoạt động Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Ghi chú

1

Đón trả trẻ: - Nhắc trẻ chào hỏi, cất đồ đúng nơi quy định, tự cất giày dép. 
- Tuyên truyền phụ huynh phòng dịch tay chân miệng khi thời tiết nồm ẩm
- Nhắc nhở trẻ ăn mặc hợp thời tiết, đi học đúng giờ, trẻ chơi với một số góc 
chơi.
- Cô đón trẻ vào lớp và trò chuyện với trẻ về “Ô tô”, “ Xe đạp”
- Nghe các bài hát thiếu nhi chủ đề Phương tiện giao thông: Em tập lái  ô tô, Lái 
ô tô; Đi xe đạp; Em đi qua ngã tư đường phố; Em đi chơi thuyền; Đoàn tàu nhỏ 
xíu;
- Trò chuyện: Bé cẩn thận khi đi xe máy, xe đạp cùng bố mẹ (Không đụng vào 
tay lái, bô xe máy; kẹp chân vào bánh xe đạp; ngồi yên khi xe đang đi…); Một 
số quy tắc an toàn đơn giản; Bé đi học bằng phương tiện giao thông gì?; Bé đi 
bộ trên đường như thế nào…

2 Thể dục sáng 1.Khởi động: 
Làm đoàn tàu đi các kiểu đi (nhanh, chậm, lên dốc, xuống dốc, khom lưng...)
2.Trọng động 
- BTPTC: Bài tập Máy bay
- ĐT1: Máy bay bay ù ù 

Nhà trường - Màu sáp, giấy vẽ, xốp màu, keo dán, màu 
nước, đồ chơi, đồ dùng các góc chơi theo 
chủ đề 

- Màu sáp, giấy vẽ, xốp màu, keo dán, màu 
nước, đồ chơi, đồ dùng các góc chơi theo chủ đề

Phụ huynh Nguyên học liệu: bìa lịch, lon bia, lõi giấy, 
thùng carton, vỏ hộp, keo dính, băng dính , 
giấy màu, chai nhựa, họa báo.

Nguyên học liệu: bìa lịch, lon bia, lõi giấy, 
thùng carton, vỏ hộp giấy, hộp sữa, keo dính , 
băng dính, giấy màu, chai nhựa, họa báo.
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- ĐT2: Máy bay cất cánh: TTCB: Đứng tự nhiên, 2 tay thả xuôi (1-Hai tay 
giang ngang- Cô nói máy bay cất cánh; 2- Về tư thế chuẩn bị) 
- ĐT3: Máy bay tìm chỗ hạ cánh: Cúi người về phía trước, ngoảnh sang bên 
trái bên phải 
- ĐT4: Máy bay hạ cánh: TTCB: Đứng tự nhiên, giấu tay sau lưng ( 1.-Ngồi 
xổm 2 tay giang ngang; 2-Về TTCB)
3.Hồi tĩnh:  Cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân tập.

Nhánh 1
Tuần 1

Ngày 17/03
PTTC

Đi bước vào các ô

Ngày 18/3
PTNT

Nhận biết ô tô

Ngày 19/3
PTTCKNX

H –TM:  
Di màu ô tô

Ngày 20/3
PTNN
Thơ: 

Đi chơi phố

Ngày 21/3
PTTCKNXH –
TM Dạy hát: 

Em tập lái  ô tô

Nhánh 1
Tuần 2

Ngày 24/3
PTTC

Bước lên xuống 
bậc có tay vịn

Ngày 25/3
PTTCKNXH

Nhận biết trên 
dưới so với trẻ

Ngày 26/3
PTTCKNX
H –TM:  
Trang trí vô 
lăng    ô tô

Ngày 27/3
PTNN

Truyện: Vì 
sao thỏ cụt 

đuôi

Ngày 28/3
PTTCKNXH –

TM:  Vận 
động: Em tập 

lái  ô tô

Nhánh 2
T uần 3

Ngày 31/3
PTTC

Tung bóng bằng 2 
tay

Ngày 01/4
PTNT

   Nhận biết xe 
đạp

Ngày 02/4
PTTCKNXH-
TM:  Di màu 

xe đạp

Ngày 03/4
PTNN

Thơ: Xe đạp

Ngày 04/4
PTTCKNXH –
TM Dạy hát:  

Lái ô tô

3
Chơi - tập 

có chủ 
định

Nhánh 2
Tuần 4

Ngày 07/4
PTTC

Cởi cúc áo

Ngày 08/4
PTNT

   Chơi kéo cưa 
lừa xẻ

Ngày 09/4
PTTCKNXH-

TM
   Nặn bánh xe

Ngày 10/4
PTNN

Đồng dao kéo 
cưa lừa xẻ

Ngày 11/4
PTTCKNXH –
TM Vận động 
theo nhịp:  Em 

tập lái  tô

4 Chơi  -tập 
ngoài trời

Nhánh 1
Tuần 1

-  QS:  Thời tiết 
- TCVĐ: Lái Ô tô
- Chơi tự do

-  QS:  Ô tô
- TCVĐ:  Lái 
Ô tô  
- Chơi tự do

- Qs trò 
chuyện về nhà 
bóng
- TCVĐ:  Kéo 
cưa lửa xẻ 

- Nhặt lá cây 
trong sân 
trường

- QS: Góc thiên 
nhiên
- TCVĐ:  Máy 
bay
ù ù
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- Chơi tự do - TCVĐ:  
Gieo hạt nẩy 
mầm
- Chơi tự do

- Chơi tự do

Nhánh 1
Tuần 2

- QS: Thời tiết
- TCVĐ: Gieo hạt 
nẩy mầm

- Chơi tự do

- QS: Góc chợ 
quê
- TCVĐ: Oẳn 
tù tì

- Chơi tự do

- QS: Xe máy
- TCVĐ: Oẳn 
tù tì
- Chơi tự do

- QS và  trò 
mũ bảo hiểm
 - TCVĐ:  
Kéo cưa lửa 
xẻ
- Chơi tự do

- QS: Góc thiên 
nhiên
- TCVĐ: Gieo 
hạt nẩy mầm

- Chơi tự do

Nhánh2 
Tuần 3

- QS góc thiên 
nhiên
- TCVĐ:  Oẳn tù tì
- Chơi tự do

- QS đồ chơi 
trên sân
 - TCVĐ:  Kéo 
cưa lửa xẻ
- Chơi tự do

- QS, trò
chuyện về 
cầu trượt
- TCVĐ:  Cáo 
và thỏ
- Chơi tự do

-  QS nhà xe
- TCVĐ:  Ô 
tô và chim sẻ
- Chơi tự do

- QS: Thời tiết
- TCVĐ:  Trời 
nắng trời mưa
- Chơi tự do

Nhánh 2
Tuần 4

- QS: Thời tiết
- TCVĐ:  Làm
đoàn tàu.
- Chơi tự do

- QS: Xe đạp
 - TCVĐ: “Tập 
tầm vông”
- Chơi tự do

- Quan sát: 
thuyền giấy
- TCVĐ:  Đua
thuyền
- Chơi tự do

- Quan sát: Xe 
máy
- TCVĐ:   
Kéo cưa lửa 
xẻ 
- Chơi tự do

- Quan sát: Ô tô
- TCVĐ:  Ô tô 
và chim sẻ
- Chơi tự do

Khu vực 
chơi

Mục Đích – yêu 
cầu Nội dung chơi Chuẩn bị

5
Chơi - tập 

theo ý 
thích buổi 

sáng
a.Thao 
tác vai

- Trẻ được làm 
quen với vai chơi.
- Biết bế em, ru 
em
- Trẻ tập làm các 
thao tác. Bế em, 
cho em ăn, lau 

- Bế em, cho em ăn, uống, ru 
ngủ, chải tóc...
- Nấu ăn
- Bác sĩ
 

- Búp bê, giường búp bê.
- Bát thìa, ca cốc, bình sữa cho 
em ăn, lược.
- Đồ dùng bác sĩ
- Tranh mẫu gợi ý
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miệng, chải tóc, 
khám bệnh...
- Trẻ biết chọn 
hình giống với 
hình trong tranh

- Chọn đúng hình (So hình) Bảng so hình:  Phương tiện giao 
thông: Ô tô, xe đạp, xe máy

- Trẻ ghép 2 hình.
( tìm phần còn 
thiếu)

- Ghép 2 hình. Ghép 2 hình ghép:   Phương tiện 
giao thông: Ô tô, xe đạp, xe 
máy...

- Trẻ biết dùng 
các khối, lọ, lõi  
chỉ để xếp được 
nhà xe 

- Xếp nhà xe - Khối hình màu, Khối nhựa, 
khối gỗ, lõi chỉ, lọ sữa, cây, hoa,  

- Trẻ biết các hoa, 
quả, hột hạt xâu 
thành vòng 

- Xâu vòng, hột hạt, hoa, quả... - Con vật, hột, hạt, hoa, quả... lọ 
sữa và dây đủ cho trẻ xâu

b. Hoạt 
động với 
đồ vật, 
đồ chơi

- Trẻ biết phân 
biệt được màu đỏ, 
vàng, xanh

Tìm đúng màu:
- Hình tròn màu gì?
- Hình vuông màu gì?
-  Ô tô, xe đạp, xe máy ...màu gì

- Hình tròn, hình vuông, hoa...

- Trẻ biết lựa 
chọn vòng cho 
phù hợp

- Xếp tháp; Tháo lắp vòng - Tháp vòng

- Trẻ biết sờ, 
chạm, nắm, để 
cảm nhận xúc 
giác qua bàn tay

- Cảm nhận của bé: sờ, chạm, 
nắm, để cảm nhận xúc giác qua 
bàn tay

Bảng cảm giác: độ rắn, độ mềm, 
nhẵn, gồ ghềc. Nghệ 

thuật

- Trẻ biết cách 
cầm bút bằng tay 
phải để di màu.

- Di màu: Ô tô, xe đạp, xe máy
- Trang trí vô lăng ô tô  

- Màu và tranh rỗng  Ô tô, xe 
đạp, xe máy, vở bé làm quen với 
tạo hình cho trẻ.
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- Trẻ biết cách 
dán, trang trí 
thiếp
- Trẻ biết cách 
cầm bút bằng tay 
phải để vẽ.

- Thiếp, giấy màu, hoa, hình ảnh, 
keo dán
- Trang trí vô lăng ô tô  

- Trẻ  nhận biết 
tên, biết sử dụng 
1 số dụng cụ âm 
nhạc

- Âm nhạc: Làm quen 1 số dụng 
cụ âm nhạc

Trống, xắc xô, xúc xắc, thanh la, 
đàn

- Trẻ biết lật mở 
trang sách xem 
tranh về chủ đề: 
Phương tiện giao 
thông

Sách truyện: Xem sách, truyện 
tranh, xem  về chủ đề:  Phương 
tiện giao thông

- Sách, tranh truyện, hình ảnh  về 
chủ đề:  Phương tiện giao thông

- Trẻ biết lăn dọc, 
xoay tròn

Nặn:  bánh xe - Đất nặn

-  Trẻ biết vo tròn, 
ấn bẹt để tạo thành 
bánh xe

- Vo:  bánh xe
- Giấy, báo cũ

- Trẻ biết tung 
bóng, ném bóng, 
nhảy vào vòng, 
bước lên- xuống, 
chui qua cổng...

-Chơi tung bóng, thả bóng
-  Chơi với vòng

- Bóng, vòng, , túi cát, gậy thể 
dục, cổng thể dục, dây đường 
hẹp

- Trẻ biết kéo co 
dãn cơ tay, chân, 
đẩy

- Chơi kéo co dãn cơ tay chân
- Kéo co dãn cơ tay, chân,  xe, 
đẩy

d.Vận
động

-  Thực hiện vận 
động đóng cọc 
bàn gỗ

- Chơi gõ búa cọc - Búa, hộp gõ
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XÁC NHẬN CỦA BGH NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

- Thả hình - Chọn đúng hình thả vào - Hộp thả hình

6 Vệ sinh, ăn ngủ

- Rèn trẻ rửa tay, rửa mặt trước khi ăn. 
- Rèn trẻ tự đi vệ sinh đúng nơi quy định, đi theo nhu cầu. 
- Cô giới thiệu món ăn. 
- Rèn trẻ cách cầm thìa xúc cơm. 
- Chú ý những trẻ ăn chậm, trẻ mới đến lớp 
- Trẻ được nằm gối, cho trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định trước khi đi ngủ.
- Cô chú ý những trẻ hay đi vệ sinh. 
- Chú ý những trẻ mới đi học

Tuần 1

Nghe các 
bài hát về phương 
tiện giao thông

Làm quen với
trò chơi trong 
góc hoạt động 
với đồ vật 

Làm quen vở 
tạo hình

Trẻ chơi tự do
các góc

Văn nghệ, nêu 
gương bé ngoan

Tuần 2

Làm quen với
trò chơi trong góc 
hoạt động với vận 

động

Làm quen bài
hát: Đoàn tàu

nhỏ xíu

Ôn bài thơ
   Đi chơi phố

Nghe lại 
Truyện: Vì 
sao thỏ cụt 

đuôi

Văn nghệ, nêu 
gương bé ngoan

Tuần 3

Làm quen với vở 
toán

Làm quen với 
trò chơi trong 
góc phản ánh 

sinh hoạt

Ôn nhận biết 
màu xanh, đỏ, 

vàng

Làm quen với 
bài Đồng dao  
kéo cưa lừa 

xẻ

Văn nghệ, nêu 
gương bé ngoan

7

Chơi – tập 
theo ý 

thích buổi 
chiều

Tuần 4
Chơi trò chơi 

Tung bóng bằng 2 
tay

Hướng dẫn trẻ
nặn bánh xe ở 
góc nghệ thuật

Hướng dẫn trẻ 
chơi nấu ăn, 

bế em

Hát các bài 
hát trong chủ 

đề

Văn nghệ, nêu 
gương bé ngoan
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